
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HOÀ 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Hiệp Hoà, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt Huy 

chương; đạo diễn, diễn viên văn nghệ đạt giải A cấp tỉnh năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 
 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 

16/VBHNVPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

         Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

          Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

          Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND huyện 

Hiệp Hòa ban hành Đề án nâng cao chất lượng phong trào Văn nghệ, Thể dục 

thể thao huyện Hiệp Hòa, giai đoạn 2019-2025; 

          Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện tại Tờ trình số 33/TTr-TTVH-TT&TT ngày 25/11/2022 và Trưởng phòng 

Nội vụ huyện.  

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao đạt huy chương; đạo diễn, diễn viên văn nghệ đạt giải A cấp tỉnh 

năm 2022, cụ thể: 

          1. Về thể thao: 

          - Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 09 Huấn luyện viên thể thao đạt giải 

Nhì toàn đoàn tại các nội dung thi thể thao cấp tỉnh năm 2022; 

          - Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 66 vận động viên đạt Huy chương 

Vàng tại các nội dung thi thể thao cấp tỉnh năm 2022 (trong đó: 20 VĐV nội 

dung đơn, 04 VĐV nội dung đôi, 42 VĐV nội dung đồng đội); 

          - Tặng tiền thưởng cho 08 vận động viên đạt Huy chương Bạc nội dung 

đơn tại các nội dung thi thể thao cấp tỉnh năm 2022; 

          - Tặng tiền thưởng cho 13 vận động viên đạt Huy chương Đồng nội dung 

đơn tại các nội dung thi thể thao cấp tỉnh năm 2022. 
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       2. Về Văn nghệ:  

          - Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 04 đạo diễn văn nghệ đạt giải A toàn 

đoàn tại các Hội diễn, liên hoan văn nghệ cấp tỉnh năm 2022; 

          - Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 03 diễn viên văn ghệ đạt giải A tiết 

mục đơn ca, 41 diễn viên văn ghệ đạt giải A tiết mục tốp ca tại các Hội diễn, liên 

hoan văn nghệ cấp tỉnh năm 2022. 

(Có danh sách và mức thưởng cụ thể của từng giải kèm theo) 

           Điều 2. Mức thưởng được tính theo quy định tại đề án “Nâng cao chất 

lượng phong trào văn nghệ, thể dục thể thao huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2019- 

2025” tại Quyết định số số 564/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND huyện 

Hiệp Hòa. 

           Tổng tiền thưởng là: 81.810.000đ (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu, tám 

trăm mười nghìn đồng chẵn), được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện.            

           Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Văn 

hóa- Thông tin và Thể thao huyện; cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên 

(trong danh sách) tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:              
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HSKT.     

CHỦ TỊCH 

                
 

Hoàng Công Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày      / 12 /2022 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

 

I. THỂ THAO 

1. Tặng giấy khen và tiền thưởng HLV thể thao đạt giải nhì toàn đoàn 

ST

T 
Họ và tên HLV Địa chỉ 

Nội dung 

khen thưởng 

Tổng số 

tiền 

thưởng 

VĐV 

Số tiền 

thưởng 

của HLV 

1 Âu Văn Nam  Xã Mai Đình 

Giải vô địch 

Võ thuật tỉnh 

Bắc Giang 

8.400.000 4.200.000 

2 Nguyễn Văn Cầu Xã Thái Sơn 
Giải vô địch 

Vật tỉnh Bắc 

Giang 

6.000.000 

1.500.000 

3 Nguyễn Văn Cường 

GV Trường 

THCS Thái 

Sơn 
1.500.000 

4 Nguyễn Đức Tập Giáo viên 

Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 

Giải vô địch 

Kéo co tỉnh 

Bắc Giang 

12.000.000 

3.000.000 

5 Nguyễn Tuấn Anh 3.000.000 

6 Nguyễn Hải Nam 
Trung tâm VH-

TT&TT huyện 

Giải vô địch 

Đá cầu tỉnh 

Bắc Giang 

9.240.000 4.620.000 

7 Nguyễn Đức Tập 

Giáo viên 

Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
Giải vô địch 

Đẩy gậy tỉnh 

Bắc Giang 

5.600.000 

1.400.000 

8 Nguyễn Thị Thu Hà Xã Hoàng Vân 1.400.000 

9 Nguyễn Hải Nam 
Trung tâm VH-

TT&TT huyện 

Giải vô địch 

Cờ tướng tỉnh 

Bắc Giang 

800.000 400.000 

Tổng  21.020.000 
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2. Tặng giấy khen và tiền thưởng VĐV đạt huy chương vàng  

* Nội dung đơn 

TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

1 Ngô THị Phương Xã Xuân Cẩm 

 

Đạt HCV giải vô địch 

Võ thuật tỉnh Bắc Giang 

năm 2022 

800.000 

2 Hoàng Thị Ngọc Xã Hùng Sơn 800.000 

3 Nguyễn Thị Hương Xã Ngọc Sơn 800.000 

4 Đặng Thùy Trang Xã Đông Lỗ 800.000 

5 Mai Thị Hà Linh Xã Đông Lỗ 800.000 

6 Nguyễn Văn Nam Xã Hùng Sơn 800.000 

7 Khổng Thị Mai Xã Ngọc Sơn 800.000 

8 Nguyễn Hải Minh Thị T Thắng 
Đạt HCV giải vô địch 

Bóng bàn tỉnh Bắc 

Giang năm 2022 

800.000 

9 Diêm Đăng Hưng Xã Ngọc Sơn 800.000 

10 Dương Đình Nghệ Xã Thái Sơn 

Đạt HCV giải vô địch 

Vật tỉnh Bắc Giang năm 

2022 

800.000 

11 Trần Văn Dân Xã Đông Lỗ 800.000 

12 Dương Đình Nghệ Xã Thái Sơn 800.000 

13 Ngọ Văn Bình Xã Thái Sơn 800.000 

14 
Phan Minh Ngọc Xã Hoàng Vân 

Đạt HCV giải vô địch 

Đá cầu tỉnh Bắc Giang 

năm 2022 

800.000 

15 
Nghiêm Xuân Tuân T.Trấn Bắc Lý 

Đạt HCV giải vô địch 

Cờ tướng tỉnh Bắc 

Giang năm 2022 

800.000 

16 
Vi Văn Dũng 

Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 

Đạt HCV giải vô địch 

Đẩy gậy tỉnh Bắc Giang 

năm 2022 

800.000 

17 Dương Thị Quỳnh Hoàng Lương 800.000 

18 Kiều Thị Nga 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
800.000 

19 Nguyễn Thị Hà Vi 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
800.000 

20 Đỗ Đình Ba 

Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
800.000 

Tổng: 16.000.000 
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3. Tặng giấy khen và tiền thưởng VĐV đạt huy chương vàng nội dung đôi 

TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

1 Nguyễn Hải Minh Thị T Thắng Đạt HCV giải vô địch 

Bóng bàn tỉnh Bắc 

Giang năm 2022 

560.000 

2 
Nguyễn Tùng Lâm Thị T Thắng 

560.000 

3 Nguyễn Minh Phương Xã Hùng Sơn Đạt HCV giải vô địch 

Đá cầu tỉnh Bắc Giang 

năm 2022 

560.000 

4 
Nguyễn Thị Liên Xã Hùng Sơn 560.000 

 Tổng:  2.240.000 

4. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với VĐV đạt huy chương vàng nội 

dung có 03 VĐV trở lên. 

T

T 

Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

1 Đặng Hồng Hiệp Xã Đoan Bái 

Đội 3 nam vô địch 

giải Đá cầu 

400.000 

2 Nguyễn Văn Hướng Xã Hùng Sơn 400.000 

3 Nguyễn Minh Phương Xã Hùng Sơn 400.000 

4 Phạm Đức Huỳnh Xã Hùng Sơn 400.000 

5 Chu Công Bắc Xã Hùng Sơn 400.000 

6 Nguyễn Quang Huy Xã Lương Phong 400.000 

7 
Nguyễn T.Thu Hằng 

Xã Ngọc Sơn 

Đội 3 nữ vô địch giải 

đá cầu  

400.000 

8 
Đoàn Ngọc Anh Xã Ngọc Sơn 400.000 

9 
Hồ Khánh Linh Xã Đoan Bái 400.000 

10 
Nguyễn Thị Liên Xã Hùng Sơn 400.000 

11 
Nguyễn Thanh Huyền 

Thị Trấn Thắng 
400.000 

12 Nguyễn Nhật Anh Thị Trấn Thắng 400.000 

13 Nguyễn Văn Giang 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

14 Trần Văn Tú 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

15 Ngô Quang Bắc 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

16 Nguyễn Văn Bình T.Trấn Thắng 
Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

17 Quách Văn Nguyên Trường THPT Hiệp Môn kéo co hạng cân 400.000 
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Hòa số 4 560kg;  

18 Nguyễn Văn Hòa T.Trấn Thắng 
Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

19 Dương Văn Ngọc 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

20 Nguyễn Văn Nam 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

21 Tạ Mạnh Quỳnh 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

22 Nguyễn Văn Nam Thị Trấn Thắng 
Môn kéo co hạng cân 

560kg 

400.000 

23 Trần Văn Duy 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 

400.000 

24 Dương Quang Hưởng Xã Hoàng lương 
Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

25 Nguyễn Sỹ Trường 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

26 Nguyễn Văn Trường 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

27 Nguyễn Văn Long 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

28 Nguyễn Khánh Ngọc 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

29 
Nguyễn Thị Phương 

Quyên 

Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

30 Lê Thị Thương 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 3 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

31 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

32 Nguyễn Thị Huệ 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

Môn kéo co hạng cân 

530kg hỗn hợp 
400.000 

33 
Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 

Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 
Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

34 
Nguyễn Thị Ngọc 

Mai 

Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 
Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

35 Trần Thị Luận 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 
Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

36 Nguyễn Thị Hà Vi 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 
Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

37 Dương Thị Hồng Hợi 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 
Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

38 Trần Thị Vân Anh 
Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 
Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

39 Hoàng Thị Hường GV trường mầm Môn kéo co hạng cân 400.000 
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non Thái Sơn 520kg 

40 
Nguyễn Thanh 

Hường 
Xã Thanh Vân 

Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

41 Nguyễn Thị Thu Hà Xã Hoàng Vân 
Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

42 Nguyễn Thị Oanh 
GV trường THCS 

Hoàng Thanh 

Môn kéo co hạng cân 

520kg 

400.000 

Tổng: 16.800.000 

           5. Tặng tiền thưởng đối với VĐV đạt HCB. 

* Nội dung đơn  

STT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền thưởng 

1 Trần Thu Huyền Đông Lỗ Môn Võ 

 

600.000 

2 Hoàng Thị Thùy Linh Hùng Sơn 600.000 

3 Ngọ Văn Bình Thái Sơn 
Môn Vật 

600.000 

4 Nguyễn Văn Toàn Thái Sơn 600.000 

5 Nguyễn Đình Lộc Thị T Thắng Môn Bóng bàn 600.000 

6 Đặng Hồng Hiệp Đoan Bái Môn Đá cầu 600.000 

7 Dương Quang Hưởng Hoàng Lương 

Môn Đẩy gậy 

600.000 

8 
Trần Thị Vân Anh 

Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 

600.000 

Tổng  4.800.000 

6. Tặng tiền thưởng cho các VĐV đạt HCĐ. 

* Nội dung đơn. 

STT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền thưởng 

1 Dương Thị Hồng Hợi Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
Môn Đẩy gậy 

400.000 

3 Vi Đăng Khoa Ngọc Sơn 
Môn Đá cầu 

400.000 

4 Nguyễn Anh Thư Đoan Bái 400.000 

5 Nguyễn Tùng Lâm Thị Trấn Thắng Môn Bóng bàn 400.000 

6 Vũ Thành Long Thị Trấn Thắng 

Môn Võ  

400.000 

7 Đỗ Văn Phương Xuân Cẩm 400.000 

8 Dương Đức Minh Ngọc Sơn 400.000 

9 Phạm Thành Long Xuân Cẩm 400.000 

10 Nguyễn Văn Cường Hoàng Vân 

Môn Vật 

400.000 

11 Nguyễn Văn Quỳnh Thái Sơn 400.000 

12 Trần Văn Dân Đông Lỗ 400.000 

13 Nguyễn Văn Toàn Thái Sơn 400.000 

 Tổng 5.200.000 

Tổng mục I = 66.060.000đ 
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 II.  VĂN NGHỆ 

 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với đạo diễn văn nghệ đạt giải A toàn đoàn  

STT Họ và tên đạo diễn Địa chỉ 
Nội dung khen 

thưởng 

Số tiền 

thưởng 

của đạo 

diễn 

 

1 Dương Văn Hợi 

Viên chức 

Trung tâm 

VH-TT&TT huyện 

Liên hoan hát quan 

họ 
1.000.000  

2 Dương Văn Hợi 

Viên chức 

Trung tâm 

VH-TT&TT huyện 

Hội thi các CLB văn 

nghệ tiêu biểu 
1.000.000  

3 Nguyễn Ngọc Thảo 
GV trường THCS 

Thị trấn Thắng 

Hội thi Tuyên truyền 

giới thiệu sách tỉnh 

Bắc Giang 

1.000.000  

4 Nguyễn Thị Biên 
VC, Trung tâm 

VH-TT&TT huyện 

Hội thi ca – Múa – 

Nhạc các tác phẩm 

âm nhạc viết về Bắc 

Giang 

1.000.000  

Tổng  4.000.000  

 

 2. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với diễn viên văn nghệ đạt giải A đơn ca. 

STT Họ và tên Địa chỉ Nội dung khen 

thưởng  

Số tiền 

thưởng 

1 Trịnh Thị Chinh Xã Đoan Bái 

Đạt giải A 

Tiết mục đơn ca: 

Bắc Giang ơn Đảng 

tại Liên hoan các 

CLB văn nghệ tiêu 

biểu 

500.000 

2 
Thanh đồng 

Lê Xuân Tráng 
Xã Hoàng Thanh 

Đạt giải A Tiết mục 

Cô đôi thượng ngàn 

Tại Liên hoan tiếng 

hát các cơ quan, 

đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa tiêu biểu 

500.000 

3 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
Xã Hương Lâm 

Đạt giải A Tiết mục 

Đơn ca: Bắc Giang 
500.000 
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câu hát ân tình tại 

Hội thi ca- Múa- 

Nhạc các tác phẩm 

âm nhạc viết về 

Bắc Giang 

Tổng  1.500.000 

 

3. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với diễn viên văn nghệ đạt giải tập thể 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Nội dung khen 

thưởng 

Số tiền 

thưởng 

1 Dương Văn Hợi 
Trung tâm VH-

TT&TT 

Giải A 

- Tốp ca: Nam nhi 

- Tốp ca: Kẻ Bắc 

người Nam- Con 

nhện giăng mùng 

Tại Liên hoan hát 

quan họ 

 

250.000 

2 Ngô Quang Thú Xã Bắc Lý 
250.000 

3 Nguyễn Văn Bẩy Xã Hoàng An 
250.000 

4 Đặng Văn Cao Thị trấn Thắng 
250.000 

5 Hoàng Văn Cần Xã Đông Lỗ 250.000 

6 
Nguyễn Quý 

Dương 
Xã Đoan Bái 

250.000 

7 Triệu Minh Ngọc 
Xã Mai Trung huyện 

Hiệp Hòa 

250.000 

8 Dương Văn Hợi 
Trung tâm VH-

TT&TT 

Giải A 

- Múa phụ họa bài: 

Bắc Giang ơn Đảng. 

- Múa: Màn Khai từ. 

Tại Liên hoan các 

CLB văn nghệ tiêu 

biểu 

250.000 

9 Trịnh Thị Chinh Xã Đoan Bái 
250.000 

10 Nguyễn Văn Điền Xã Đồng Tân 
250.000 

11 Nguyễn Văn Bẩy Xã Hoàng An 250.000 

12 Đặng Văn Cao Thị trấn Thắng 
250.000 

13 Trần Thị Thúy 
GV trường THCS xã 

Thái Sơn 

250.000 

14 
Nguyễn Ngọc 

Thảo 

GV trường THCS 

Thị trấn Thắng 

250.000 

15 Nguyễn Thị Thảo 

GV trường Mầm 

non Lương Phong số 

1 

250.000 

16 Lê Huyền Trang 
GV trường Mầm 

non xã Hoàng Thanh 

250.000 

17 
Đoàn Thị Kim 

Ngân 

Bí thư Đoàn xã 

Hùng Sơn 

250.000 
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18 Nguyễn Thị Thảo 

GV trường Mầm 

non Lương Phong số 

1 

Giải A 

- Múa phụ họa Bài: 

Bắc Giang câu hát 

ân tình; 

- Múa : Làng Vân 

món quà quê hương 

Tại Hội thi ca – 

Múa – Nhạc các tác 

phẩm âm nhạc viết 

về Bắc Giang 

250.000 

19 Nguyễn Thị Thu 
GV trường Mầm 

non Quang Minh 

250.000 

20 
Nguyễn Ngọc 

Anh 

Thị trấn Thắng 

 

250.000 

21 
 Hoàng Thị 

Thanh Huyền 

Công ty Cổ phần 

thời trang Hà Thanh 

 

Giải A 

- Múa màn chào hỏi 

- Múa phụ họa: Cô 

đôi thượng ngàn 

Tại Liên hoan tiếng 

hát các cơ quan, 

đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa tiêu biểu 

250.000 

22 
Nguyễn Thị 

Trang 

250.000 

23 Hồ Thị Hải 
250.000 

24 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 

250.000 

25 Nguyễn Thị Thảo 
250.000 

26 
Nguyễn Thị Hồng 

Minh 

250.000 

27 
Dương Thị Ngọc 

Mai 

250.000 

28 Lê Thị Nhung 
250.000 

29 
Nguyễn Thị Hà 

Tuyên 

250.000 

30 
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

250.000 

31 
Dương Thị 

Nhung 

250.000 

32 
Nguyễn Thị 

Huyền 

250.000 

33 
Nguỵ Văn 

Trường 

250.000 

34 Nguyễn Văn Vũ 
250.000 

35 Phạm Văn Hùng 
250.000 

36 Trần Văn Huy 250.000 

37 
Nguyễn Văn 

Hoàng 

250.000 

38 Thân Đức Hoàng 
250.000 

39 Lê Văn Tưởng 
250.000 

40 Nguyễn Ngọc 
250.000 
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Sơn 

41 Dương Văn Sang 
250.000 

Tổng 10.250.000đ 

Tổng mục II = 15.750.000.000đ. 

Tổng cộng: Mục I+ II = 66.060.000 + 15.750.000 = 81.810.000đ. 

Bằng chữ: (Tám mươi mốt triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn)./. 
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